
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ

1 Trần Văn Thành Nam 1990-10-18 Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An

2 Vũ Huy Dương Nam 1989-08-08
Cao lộng, Tân Thịnh, Nam Trực, Nam 

Định

3 Trần Thuỳ Nam 1989-07-07
Phúc Sơn, Thuần Thiện, Can Lộc, Hà 

Tĩnh

4 Cao Ngọc Nguyên Nam 1991-11-23
Sóc sơn 3 ,  xã Vĩnh hùng, Vĩnh lộc, 

Thanh Hoá

5 Phạm Văn Phú Nam 1993-07-26
Lâm Vượng, Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

6 Trần Trọng Tuân Nam 1991-12-15
Thôn Phú Đôi,Ngõ 10,Số 3, Đại Thắng, 

Phú Xuyên, Hà Nội

7 Trương Văn Hài Nam 1986-08-12
Thôn bình minh, Xã quỳnh liên, Thị xã 

hoàng mai, Nghệ An

8 Lê Bá Thực Nam 1986-04-26 Hoằng Thành, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

9 Nguyễn Trọng Tuyến Nam 1986-03-06
Xã bảo thành, huyện yên thành, Nghệ 

An

10 Bùi Văn Chinh Nam 1988-11-25
Hòa Bình, Cao Thắng, Thanh Miện, Hải 

Dương

11 Nguyễn Doãn Thái Nam 1990-06-18
Thôn 2 Bồng Giang, Đức Giang, Vũ 

Quang, Hà Tĩnh

12 Nguyễn Khắc Đông Nam 1990-10-06
Xóm Lò, thôn Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch 

Thất, Hà Nội
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13 Nguyễn Hoài Thương Nữ 1989-09-28
Thôn Phúc A , Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, 

Hải Dương

14 Nguyễn Văn Danh Nam 1990-09-16
Xóm 5, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam 

Định

15 Ngô Trí Tuệ Nam 1988-09-02
Khối 4A, Thị trấn dùng, Huyện Thanh 

Chương , Nghệ An

16 Lê Phúc Hậu Nam 1991-03-06
Đồng Xuân, Hoá Quỳ, Như Xuân, 

Thanh Hoá

17 Đinh Công Hoàn Nam 1986-03-21
Xóm 3, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam 

Định

18 Nguyễn Văn Hùng Nam 1991-10-01
Thôn Phú Thịnh, Xã Lãng Sơn, Huyện 

Yên Dũng, Bắc Giang

19 Hồ Sỹ Linh Nam 1989-10-20
Xóm Xuân Hòa, Xã Nam Cát, Huyện 

Nam Đàn, Nghệ An

20 Hoàng Văn Viễn Nam 1988-05-16
Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng 

Trị

21 Nguyễn Văn Tiệp Nam 1986-10-28 Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

22 Tống Giang Nam 1985-07-08

Số nhà 56 đường Lê Thanh Nghị, 

Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí 

Linh, Hải Dương

23 Lê Hữu Kiên Nam 1991-07-14
Thanh Oai, Đông Khê, Đông Sơn, 

Thanh Hoá

24 Nguyễn Thị Hồng Nữ 1988-12-09
Ngõ đình giáp bắc số nhà 09, Trường thi 

, Trường thi , Thanh Hóa 

25 Nguyễn Anh Đức Nam 1988-12-22  Trung Phúc Cường, Nam Đàn, Nghệ An

26 Đỗ Phi Vụ Nam 1988-08-04
Hợp Tân , Hoằng Phụ , Hoằng Hóa , 

Thanh Hóa



27 Nguyễn Trọng Khánh Nam 1991-06-13
Thôn trung tiến, Cẩm Dương, Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh

28 Ngô Sỹ Nhu Nam 1989-02-10 Xóm 3, Diễn hạnh, Diễn châu, Nghệ An

29 Nguyễn Đình Huyền Nam 1990-06-18 xóm 2, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An

30 Trần Văn Trung Nam 1986-10-16
Phú Sơn, Lăng Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

31 Trần Duy Tùng Nam 1992-02-11
xóm vĩnh phúc, vĩnh thành, yên thành, 

Nghệ An

32 Nguyễn Văn Thu Nam 1990-07-20
Trịnh Điện, Định Hải, Yên Định, Thanh 

Hóa

33 Dương Văn Hà Nam 1987-07-15 Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

34 Nguyễn Đình Quyền Nam 1984-06-03
Thôn đại đồng, Xã quỳnh liên, Thị xã 

hoàng mai, Nghệ An

35 Nguyễn Đình Hà Nam 1990-02-08 Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An

36 Võ Văn Hoà Nam 1991-06-13 Xóm 4, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

37 Lương Quang Đức Nam 1988-12-02
An Cư, Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái 

Bình

38 Hoàng Đức Anh Nam 1985-01-29

Số nhà 12 - ngõ 175 - đường Hà Huy 

Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố 

Vinh, Nghệ An

39 Nguyễn Văn Hùng Nam 1990-08-10
Đông Tây Hồ, Phúc Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

40 Trần Đình Tài Nam 1992-02-03

Khối đại nghĩa nhà sô 224 ngõ sô 4 

đường nguyễn trường tộ, Đông vĩnh, Tp 

vinh, Nghệ An



41 Bùi Quang Thường Nam 1989-06-15
An Tràng, Trung Dũng , Tiên Lữ , Hưng 

Yên

42 Ngô Thị Ngọc Nữ 1983-06-20
Số nhà 14 tổ8, Trung đô , Vinh, Nghệ 

An

43 Phan Công Quân Nam 1992-03-09
Xóm Thơ, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ 

hỢp, Nghệ An

44 Nguyễn Duy Nhân Nam 1983-10-15
Xóm 3, Thanh Lương , Thanh Chương , 

Nghệ An

45 Phạm Văn Hải Nam 1987-08-06
Xóm Hưng Nhân, Xã Xuân Lam, Huyện 

Hưng Nguyên, Nghệ An


